                                        CÂU HỎI ÔN TẬP   

Phần I:  Trắc nghiệm
     Câu 1. Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy nén thủy lực.
     Câu 2.  a, Nêu các đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng vectơ. 

                  b, Lực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu ví dụ.   

     Câu 3. Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau: 

        - Khi nhảy từ bậc cao xuống chân ta bị gập lại?

        - Xe đang chạy hãm phanh đột ngột, hành khách có xu hướng ngã về phía trước?
  Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ma sát có lợi, có hại?


a) Ma sát giữa lốp xe ô tô với mặt đường.


b) Ma sát giữa các chi tiết máy trượt trên nhau.


c) Ma sát giữa bàn tay với vật đang giữ trên tay.


d) Ma sát giữa bánh xe của máy mài với vật được mài.


e) Ma sát giữa các viên bi với thành trong của ổ bi.

Câu 5. Áp suất chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Viết công thức tính áp suất chất lỏng, nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.
Phần II: TỰ LUẬN
 Câu 6. 
     a,Với điều kiện nào thì một vật nhúng trong lòng chất lỏng sẽ nổi lên, chìm xuống hoặc lơ lửng? 

     b, Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8N. Cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3.


+ Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật?


+ Xác định khối lượng riêng của chất làm nên vật?

Câu 7. Một học sinh đi từ nhà đến trường mất 10 phút. Đoạn đường từ nhà đến trường dài 1,5 km.
      a) Có thể nói học sinh đó chuyển động đều được không? Tại sao?

    b) Tính vận tốc của chuyển động. Vận tốc này gọi là vận tốc gì?

 Câu 8. Một thùng cao 80cm đựng đầy nước, tính áp suất tác dụng lên đáy thùng và một điểm cách đáy thùng 20cm. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
Câu 9: Một cục nước đá có thể tích 360cm3 nổi trên mặt nước. Tính thể tích của phần cục đá ló ra khỏi mặt nước biết khối lượng riêng của nước đá là 0,92g/cm3, trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Câu 10. Một bánh xe xích có trọng lượng 45000N, diện tích tiếp xúc của các bản xích xe lên mặt đất là 1,25m2. Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất?

                                        ĐỀ CƯƠNG     
	  Câu
	Kiến thức

	Câu 1


	 - Cấu tạo: Bộ phận chính của máy ép thủy lực gồm hai ống hình trụ tiết diện s và S khác nhau, thông với nhau, trong có chứa chất lỏng, mỗi ống có một pít tông. 

- Hoạt động: Khi ta tác dụng một lực f lên pít tông ở ống nhỏ. lực này gây một áp suất p lên mặt chất lỏng ( p = 
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) áp suất này được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn tới pit tông ở ống lớn và gây ra lực , F = pS nâng pít tông B lên.

	Câu 2


	a) Đặc điểm của lực: Điểm đặt, phương và chiều, độ lớn của lực.

-Cách biểu diễn lực: Dùng một mũi tên có:

+ Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật.  + Phương và chiều là phương, chiều của lực.

+Độ dài biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích cho trước. 

	
	b) Lực ma sát xuất hiện khi vật chuyển động trên mặt một vật khác.

- Ví dụ: Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp  xuất hiện lực ma sát trượt.

	Câu 3


	a, Nhảy từ bậc cao xuống, chân chạm đất bị dừng lại ngay nhưng người còn tiếp tục chuyển động theo quán tính nên làm chân gập lại.

	
	b, Khi xe hãm phanh đột ngột, do quán tính hành khách vẫn tiếp tục chuyển động theo phương cũ nên ngã chúi về phía trước.

	Câu 4
	 + Ma sát có lợi: a, c, d.               + Ma sát có hại: b, e.

	Câu 6

	a) Một vật nhúng trong lòng chất lỏng chịu hai lực tác dụng là (P) của vật và lực đẩy (FA) thì:

+ Vật chìm xuống khi  FA < P      + Vật nổi lên khi  FA > P    + Vật lơ lửng khi P = FA 

	
	b +) Thể tích nước dâng lên bằng thể tích của vật chiếm chỗ trong nước: V = 100cm3 = 0,0001m3.

   Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật: FA = dV = 10000.0,0001 = 1N.

  +) Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật: Số chỉ lực kế bằng trọng lượng vật: P = 7,8N.

Trọng lượng riêng vật: 
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Khối lượng riêng của vật: D = 7800 kg/m3.

	Câu 7

	a, Không thể kết luận được chuyển động của HS là chuyển động đều vì chưa biết trong thời gian chuyển động, vận tốc có thay đổi không

	
	b,    + Vận tốc của chuyển động : v = s/t = 1,5km : 1/6h = 9km/h

       + Vận tốc chuyển động của học sinh là vận tốc trung bình

	Câu 8

	+Đổi: h = 80cm = 0,8m; h' = 20cm = 0,2m. Áp dụng  p = d.h.
+Áp suất tác dụng lên đáy thùng là: p = d.h = 10000.0,8 = 8000 N/m2.

+Áp suất tác dụng lên điểm cách đáy thùng 20 cm là: 

P1 = d.h1 = d.(h - h') = 10000.(0,8 - 0,2) = 10000.0,6 = 6000 N/m2.

	Câu 9

	Khối lượng của cục nước đá: m = D.V = 0,92.360 = 331,2g = 0,3312kg

Trọng lượng của cục nước đá: P = 10.m = 10.0,3312 = 3,321N

Khi cục đá nổi,  P = FA = d'.V'
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V phần cục nước đá ló ra khỏi mặt nước: Vnôi = V - V' = 360 - 331,2 = 28,8cm3

	Câu 10
	Áp lực của xe tác dụng lên mặt đất là: F1 = P1 = 45000N.

Áp suất do xe t/d là: 
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                                         ĐỀ ÔN TẬP   (Lớp 7)

Phần I: Trả lời câu hỏi 

Câu 1. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?   
Câu 2. Nguồn âm là gì? Khi phát ra âm chúng có đặc điểm gì? Quan hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm như thế nào?

Câu 3. Phát biểu các tính chất của ảnh tạo bởi g​ương phẳng?                     
Câu 4. Hãy giải thích hiện tượng nhật thực? Vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần, một phần.
Câu 5.  .  Trên xe ô tô, xe máy người ta lắp một gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?

Câu 6.  Nhà bác học Ác si mét đã dùng gương gì để tập trung ánh sáng đốt cháy thuyền giặc? Vì sao?

Câu 7. Tiếng vang là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm tốt là những vật như thế nào? cho ví dụ?

Câu 8. Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra ba biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên?


Phần II: Giải bài tập 
Câu 9:   Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 1).

 Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 600. Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi

 gương phẳng và cho biết góc tạo bởi giữa ảnh và mặt gương.


Câu 10: Hãy vẽ và trình bày  c ách v ẽ tia sáng xuất phát từ 
điểm M tới gương rồi phản xạ qua điểm N  
Câu 11: 
Một người đứng trong một ph òng k ín, rộng, nói thật to. Người đó nghe được tiếng vang chậm hơn so với âm trực tiếp là 0,1 giây. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Tính khoảng cách từ người đó đến bức tường.

Câu 12. Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương
phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng vật sáng AB và BOA đặt 
rước gương phẳng (hình 2)
Đáp án:

Câu 1: Trong môi tr​ường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Câu 2:- Vật phát ra âm được gọi là nguồn âm.

        - Khi phát ra âm các vật đều dao động.

        - Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó

          - Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to.

Câu 3:  - ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

- Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Câu 4: -Khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên đường thẳng, Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất thì trên Trái Đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối. Ở trên Trái Đất: 
          - Đứng ở chỗ bóng tối ta không nhìn thấy Mặt Trời, gọi là nhật thực toàn phần. Đứng ở chỗ bóng nửa tối ta nhìn thấy một phần Mặt Trời, gọi là nhật thực một phần. 
Câu 5: Vì vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước, giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Câu 6 -Dùng gương cầu lõm
        -Vì ánh sáng mặt trời đến gương là chùm tia song song , nhiệt độ tăng cao.   nên cho chùm phản xạ hội tụ tại một điểm.Tại điểm này nhiệt lượng tập trung làm
	Câu 7. Dựa vào đặc tính phản xạ âm của mặt nước. Tai ta nghe được âm phát ra và âm phản xạ gần như cùng một lúc do đó ta nghe rõ hơn.

	Câu 8.  Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
      - Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hoặc yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.

      - Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.

     - Phân tán âm trên đường truyền: Treo rèm, trải thảm trong nhà... 
Câu 9-10: - Vẽ đúng ảnh A'B' của AB qua gương 

- Nêu được góc hợp bởi giữa ảnh A'B' và mặt gương   
Là 60 dộ



- Vẽ ảnh đúng 
- Trình bày cách vẽ đúng:  Vẽ ảnh M' của M qua gương, nối M' với N cắt gương tại I, nối I với M ta có tia tới MI và tia phản xạ IN cần vẽ.
Câu 11:    Quãng đường “đi” của tiếng vang:
s = v.t = 340.0,1 = 34 (m)    
Khoảng cách từ người núi đến bức tường:   d = s : 2 = 34 : 2 = 17 (m)
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